


OUR INTEGRATED VALUE CHAIN
(CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI)

► UPSTREAM (THƯỢNG NGUỒN)

Bauxite Mining & Alumina Refining
Worsley Alumina Unincorporated JV

Carbon Anode Manufacturing
Shandong Sunstone & PMB Carbon Ltd. Co

► MIDSTREAM (TRUNG NGUỒN)

SMELTING & CASTING
Press Metal Bintulu Sdn, Bhd.

Press Metal Sarawak Sdn. Bhd.

Casting
Press Metal Aluminium Rods Sdn Bhd

► DOWNSTREAM (HẠ NGUỒN)

EXTRUSION
PMB Aluminium Sdn. Bhd.

Press Metal International Limited
Press Metal International Technology Ltd.

► DISTRIBUTION & TRADING
       (PHÂN PHỐI & THƯƠNG MẠI)

Press Metal UK Ltd.
Press Metal Aluminium (Aus) Pty. Ltd.

Press Metal North America Inc.
PMB Aluminium Sdn. Bhd.

-Klang Valley Branch  
-Sg Petani Branch

-Kuantan Branch        
-Johor Bahru Branch 

-Kota Kinabalu Branch 



Press Metal is an Integrated Aluminium Corporation, 
operations across the aluminium value chain covering Upstream, 
Midstream and Downstream.

With Hydro Power based smelting capacity of 1.08mil tonne per 
annum, the Largest Aluminium Smelter in Southeast Asia.

Aluminium Extrusion Producer with 230 thousand tonnes per annum.

Press Metal là một Tập đoàn Nhôm Tích hợp, hoạt động trải dài trên 
toàn bộ chuỗi giá trị nhôm bao gồm Khâu Đầu (Upstream), Khâu 
Giữa (Midstream) và Khâu Cuối (Downstream).

Với công suất nấu chảy nhôm dựa trên thủy điện đạt 1,08 triệu 
tấn/năm, là Nhà máy luyện nhôm lớn nhất Đông Nam Á.

Nhà sản xuất nhôm đùn với công suất 230 nghìn tấn/năm.

Founded in year 2005 by PMAH, with 500,000m2 of land area. 

PMI integrated R&D center & national-recognized laboratory.

With complete production chain with Remelt/Casting, Extrusion, 
Surface Finish of Anodizing and Powder Coating, PVDF and Fabrication.

Được thành lập vào năm 2005 bởi PMAH, trên diện tích 500.000m².

PMI có trung tâm R&D tích hợp và phòng thí nghiệm được công 
nhận cấp quốc gia.

Với chuỗi sản xuất hoàn chỉnh bao gồm:

Tái nấu chảy/Đúc

Đùn ép

Xử lý bề mặt: Anốt hóa, Sơn tĩnh điện, PVDF

Gia công

PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 

PRESS METAL INTERNATIONAL LTD















1.Series  Window and Door
Detail glass line of series  

Series P65D Side-hung Window and Door 

Series P55D Side-hung Window and Door   

Series P55M Side-hung Window and Door 

Series L125B Sliding Door

Series L125C Sliding Door

Series L100F Sliding Door

Series L92A Sliding Window and Door

Series L55 Sliding Window and Door

Series L100 Sliding Door

Series MP75A Folding Door

Series MP60D Hydraulic door

2.Series Curtain Wall  
Series QM46  Curtain Wall

Series QM47 Curtain Wall  

Series QM01 Visible-frame Curtain Wall   

Series QY01 Invisible Frame Curtain Wall 

000-001

002-010

011-020

021-023

024-033
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041-049

050-054

055-057

058-061

062-066
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070-072

073-075

076-081

082-086



Detail glass line of series

GE020112 1.2 0.293

GE021212 1.2 0.221

GE020712 1.2 0.304

GE020212 1.2 0.280

GE021312 1.2 0.208

GE020812 1.2 0.291

GE020912 1.2 0.271

GE020412 1.2 0.241

GE021512 1.2 0.169

GE021012 1.2 0.251
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Series P65D  Outside-hung Window
Cửa sổ mở quay ngoài hệ P65D

002

50
.5

6.
4

28
.5

50
.4

78
.9

22
6.

4
80

5
29

.3
22

84
.3

30
50

.4
84

.3
22

.5

22
29

.3
5

50
.5

50.5 6.4 22

28.5 50.4

22 6.4 50.5

50.4 28.5

50.5 5 29.3 22

84.322.5 84.3 5 84.16 84.3 22.5

22 29.3 5 61 5 29.3 22 22 29.3 5 50.5

55.8

55.8

outside

outside

outside

P65D0114

P65D0314

P65D0415

P65D0114

P65D0615

P65D0114 P65D0314

P65D0114

GE027312

GE027412

P65D2114

P65D2114

GE027412

GE027412

1

2

3

4 5

6 7 8

1

2

3

4 5

6 7 8



Series P65D  Outside-hung Window
Cửa sổ lưới muỗi hệ  P65D
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Series P65D  Outside-hung Window
Cửa sổ mở quay ngoài hệ P65D
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Series P65D  Outside-hung Door
Cửa đi mở quay ngoài hệ  P65D
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Series P65D  Outside-hung Door
Cửa đi hệ  P65D
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Series P65D Side-hung Window and Door  
Cửa đi cửa sổ mở quay hệ P65D  
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Series P65D Side-hung Window and Door
Cửa đi cửa sổ mở quay hệ P65D

008

GE020212

P65D1415

0.281

L100F2209

P55D5208

P65D1315

1.025

1.5 1.5 1.4

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

GE020112

P65D2214

0.818

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

P55D5714

2.101

P65D2315

0.509

1.4 1.4 0.9

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.113

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

P55D5108

0.164

P55D5814

0.861

1.2 0.8 0.8

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.466

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

GE027112

0.339

P55D5612

0.776

1.2 1.2 1.2

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.328

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

GE020712

0.304

GE027312

0.244

1.2 1.2 1.2

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.293

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

GE020812

0.291

GE021212

0.221

1.2 1.2 1.2

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.280

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

GE027412

55.8

1.
5

68.5

68
.5

1.
5

55.8

68

30.6

1.4

46.64

29
.6

7

1.
4

22
26

.7
2

31

1.
2

31

26
.7

2
221.

2

31

23221.
2

27

26
.7

2
221.

2

27

26
.7

2
221.

2

38

26
.7

2

1.
2

23 1.
2

38

38

22

26
.7

2

1.
2

24
.2

70

0.
8

1.2 12
.6

70

14
.5

14
.5

14
.5

14
.5

50
150

1.
4

14
.5

14
.5

50

1.2

50

20

20

0.
8

0.9

14
.9

13.75

13.5



Series P65D Side-hung Window and Door
Cửa đi cửa sổ mở quay hệ P65D
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Series P65D Side-hung Window and Door
Cửa đi cửa sổ mở quay hệ P65D

010

Code name Diagram MaterialName Note

P65DG01

KE65LK

KE65CCS

KE65CCĐ

KE65KCS

KE65KCĐ

P65DG02

P65DG03

P65DG04

KTC 14.5

BIT01

BIT02

BIT03

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

EPDM+FOAM

EPDM+FOAM

EPDM

EPDM

Inox 304

PVC

PVC

PVC

31 x 51.2

14 x 52.4

36 x 52.3

25 x 52.3

14 x 48.4

330m/Cuộn

70m/Cuộn

150m/Cuộn

100c/Túi

180c/Kg

2 cái 1 bộ

2 cái 1 bộ

2 cái 1 bộ

P55DG02 EPDM 140m/Cuộn

P55DG03 EPDM 200m/Cuộn

Auxiliary supplies P65D

Ke khung bao cửa đi

Ke khung bao cửa sổ

Ke cánh cửa đi

Ke cánh cửa sổ

Ke lật khuôn

Gioăng kín khít

Gioăng trung gian

Gioăng bịt rãnh C

Ke tăng cứng

Bịt nhựa đố động

Bịt nhựa ốp chân

Bịt nhựa che chân

Nối góc gioăng trung gian

Gioăng kính trong

Gioăng kính ngoài

Nhựa cài sập NBC PVC 100c/túi



Series P55D  Outside-hung Window
Cửa sổ mở quay hệ P55D
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Series P55D  Outside-hung Window
Cửa đi mở quay ngoài hệ P55D
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Series P55D  Outside-hung Door
Cửa đi mở quay ngoài hệ P55D
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Series P55D  Outside-hung Door
Cửa đi mở quay ngoài hệ P55D
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Series P55D  Outside-hung Door
Cửa đi mở quay ngoài hệ P55D
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Series P55D  Outside-hung Door
Cửa đi mở quay ngoài hệ P55D
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Series P55D Side-hung Window and Door
Cửa đi cửa sổ mở quay hệ P55D 
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2.017

P55D0320

2.033

2.0 2.0 2.0

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.342

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

P55D3820

22.5

20
.5

50
.4

54.8

14.6+0.1
-0.2

1.
5

54.8

76

1.
4

25.6+0.2
-0.1

138

54
.5

100.4

2

26
.3

54.8

44.2

2

10
.4

31.
5

54
.8

1.4

1.
6

1.
6

50

55
.1

1.
4

54.8

75
.2

1.
4 22.5

138

2

54.8

76

1.
4

25.6+0.2
-0.1

54.8

8732
+0

.3
-0

2

50
.6

50.8

91.
4

54.8

50

14
.6

26.3

1.
4

54.8

66

32

2

54.8

8732

2

138

54
.8

1.
8

26.3

3.
1

3
2

87

54.8

32
+0

.3
-0

P55D3920

54.8

87

32
+0

.3
-0

2

138

54
.8

1.
8

1.
8



Series P55D Side-hung Window and Door
Cửa đi cửa sổ mở quay hệ P55D

018

BY13312

P55D3214

0.736

P55D0416

P55D2810

1.165

1.5 1.4 2.1

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

P55D4310

P55D4121

1.218

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

MP550415

0.5060.429

1.5 1.6

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.693

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

P55D2710

0.2390.154

1.0

1.0

1.0

1.0

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.277

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

P55D3410

0.2230.212

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.228

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

BY13212

0.290

KB930808

0.463

0.8 1.2 1.2

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.318

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

P55D3510

31

23
.7

1

25.4

37.3

23
.51

29.1

55
58.8

58
.5

2.
1

19.2

4.
2

2.
8

46

25
.7

1.
6

29.1

23
.4

9

23.3

1

25.3

23
.5

18.3

1

50.3

29
.4 1.5

31

25.4

1

23
.7

101.6

38
.4

2

1.
5

60.1

55
.4

3

1.445°

29.1

23
.4

9
26.3

1

48

22 1.
2

59.3

43

1.2

93

0.
8

8.
9

P55D3115

P55D1815

E011128

P55D3310

1.5

40.7

21
.6

1.
8

29.2

18
.8

1

19.2

P55D1610

0.257

P55D1410

0.207

1.0

1.0

1.0 1.0

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.225

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

37.2

118
.8

29.2



Series P55D Side-hung Window and Door
Cửa đi cửa sổ mở quay hệ P55D

019

P55D4514

1.374

P55D5814

1.404

1.4

1.8

1.4 1.4

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

P55D1540

P55D4614

1.510

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

P55D4420

0.6081.949

2.0 1.4

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.861

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

1.076

1.2

1.2 1.4

Thickness

Use

Code name Kg/m

2.101

1.4

Thickness

Use

Kg/m

P55D6012 1.2

Thickness

Use

1.085

Code name Diagram Kg/m

P55D5912

Code nameDiagram Diagram

P55D5612

0.7760.466

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.565

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

GE0110

3.935

DLM11618

2.668

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

P55D5314

P55D4714

P55D4218

P55D5714

P55D5208

P55D5514

0.415

P55D5414

0.445

1.4

0.8

1.4

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

3.165

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

101.6

50

14
.6

1.4

14
.6 1.4

14
.6

14
.650

101.6

1.468

101.6

1.
8

101.6

66

32
+0

.3
-0

32
+0

.3
-0

101.6
5.

75 2

1.
4

50

50

150

50

1.
4

P55D5108 1.0

0.164

20

20

0.8

24
.2

70

0.
8

12
.6

70

41
.6

1.
2

1.2

43

28
.4

1.4

22

35

1.4

68

24
.9

+0
.1

-0
.2

68

1.418
.8

25.3

14
.5

-0
.2

-0
.52

65

65

70

70

31.9+0
-0.3

14
.5

1.
2

54.8

80
.4

5

14
.5

1.
2

54.8

80
.4

5



Series P55D Side-hung Window and Door
Cửa đi cửa sổ mở quay hệ P55D

020

Code name Diagram MaterialName Note

P55DG02

P55DG01

KE55LK

KE55CCS

KE55KCS

KE55CĐ

P55DG03

KTC 11

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

EPDM+FOAM

EPDM

EPDM

Inox 304

31 x 51.2

14 x 52.4

36 x 52.3

25 x 52.3

380m/Cuộn

140m/Cuộn

200m/Cuộn

400c/Kg

Auxiliary supplies P55D

Ke khung cửa đi

Ke khung bao cửa sổ

Ke cánh cửa sổ

Ke lật khuôn

Gioăng kín khít

Gioăng kính trong

Gioăng kính ngoài

Ke tăng cứng



Series P55M  Outside-hung Window
Cửa sổ mở quay ngoài hệ P55M

021

P55M0412

P55M0212

P55M0512

P55M0910

P55M0112

P55M0512

P55M0910

P55M0112

P55M0512

P55M0112 P55M0212

55

25
.1

56
19

.1
13

7.6
55

.4
55

.4
20

.8

19
.1

13
75 4.
2

4.24.2 4.3

4.
2

76

49
.3

76
25

.1

55

56
49

.3

55

56 19.113

25.1 7.6 55.4

5619.1 13

55

25.17.655.4

55

56 49.3

25.1 76

49.3 55.4

76 76 25.1

55

5649.351.6

76

outside

outside

outside

1

2

3

4 5

6 7 8

1

2

3

4 5

6 7 8



Series P55M  Outside-hung Door
Cửa đi mở quay ngoài hệ P55M

022

P55M0112

P55M0412

P55M0512

P55M0312

P55M0712

P55M0812P55M0910

P55M0910

P55M0112

P55M0112 P55M0312

55

36
.9

19
.1

56

19
.1

25

75

90

63
.3

84
.3

84
.3

90

71
.1

18
.8

56

55

36.9 19.1

56

55

36.919.1

55

56 63.3

25.1 90 90

63.3 55.4

9090 25.1

55

5663.365.6

outside

outside

outside

1

2

3

4

5 6

7 8 9

4.2

4.
2

4.2 4.3

1

2

3

4

5 6

7 8 9



Series P55M Side-hung Window and Door
Cửa đi cửa sổ mở quay hệ P55M

023

P55M0212

0.947

P55M0612

P55M0910

0.860

1.2 1.2 1.2

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

P55M0312

1.038

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

P55M0512

0.6830.906

1.2 1.2 1.2

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.855

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

P55M0812

0.2141.056

1.2 1.2 1.0

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.214

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

P55M0112

P55M0412

P55M0712

90

43

1.2
14.5+0.3

-0

76

43

1.2

14.5+0.3
-0

56

55

1.
2

14
.5

+0
.3

-0

55

75

1.2

43

55.3

1.2

43

84.3

1.
2

33.1

20
.1 1.2

25.9

22
.8

6 1

55.41

43
1.2

14.5
+0.3
-0

Code name Diagram MaterialName Note

P55DG03

P55DG02

P55DG01

KEVC38

KEVC36

KTC 11

Aluminium

Aluminium

EPDM+FOAM

EPDM

EPDM

Inox 304

14 x 36

14 x 38

380m/Cuộn

140m/Cuộn

200m/Cuộn

400c/Kg

Auxiliary supplies P55M

Ke vĩnh cửu khung bao

Ke vĩnh cửu cánh

Gioăng kín khít

Gioăng kính trong

Gioăng kính ngoài

Ke tăng cứng



Series L125B Sliding Door
Cửa đi lùa nâng  hệ L125B

024

Đóng
Mở

5
8.2

34

12
4.

8

42
83

.9

22
22

17
.7

10
0

15
.2

124.8

89.3 101.6

100 1006

22

17.7

12
4.

8

22

17.7

L125B0116

L125B0116

GE020812

L125B0820

L125B1216

L125B0320

GE020912

L125B0220

GE020812

L125B0116

L125B1416L125B0710

L125B0616

L125B0920GE020912 L125B0320

outside

outside

outside

1

2

3

4 5 6

7 8

1

2

3

7 8

4 65



Series L125B Sliding Door
Cửa đi lùa nâng  hệ L125B

025

34

12
4.

8

89.3

100 1006

14
.4

25

35

L125B0616

L125B0710

L125B1322

L125B1620

GE020912

L125B1820
L125B0920L125B0320

GE020912

L125B1322

outside

Đóng
Mở

5
8.2 42

83
.9

22
22

17
.7

10
0

15
.2

124.8

L125B0116

GE020812

L125B0116

L125B0820

L125B1216

L125B0320

GE020912

L125B0220

outside

1

2

3

4

5

5 6

1

2

3

4 65



Series L125B Sliding Door
Cửa đi lùa  hệ L125B

026

34

12
4.

8

89.3

100 6 100

22

17.7

12
4.

8

22

17.7
10

0
124.8

32 32

L125B2016

GE020812

L125B0116

L125B0710

L125B0616L125B0116

L125B1416

L125B0320GE020912

L125B1216

outside

outside

4 5 6

5
8.2 42

83
.9

22
22

17
.7

124.8

L125B0116

GE020812

L125B0116

L125B0820

L125B1216

L125B0320

GE020912

outside

1

2

3

L125B0920

7 8

1

2

3

7 8

4 65



Series L125B Sliding Door
Cửa đi lùa  hệ L125B

027

1

2

3

4

5

6

7 98

10
0

93
.2

15
.224

.3

17
.7

22
22

17
.7

124.8

22
22

17
.7

124.8

42

17
.7

L125B1216

L125B0320

L125B0116

GE020812

L125B0116

L125B0220

GE020912

L125B1916

L125B1322

L125B0820

outside

1

2

3

4

5

6

34

12
4.

8

33 17.7101.6

89.3

L125B0710

L125B0616

L125B0116

L125B1416

GE020912 L125B0320

L125B1322
outside 97 8



Series L125B Sliding Door
Cửa đi lùa  hệ L125B

028

34

12
4.

8 89.3

101.6 100

34

124.8

89
.3

10
1.

6
10

0

L125B0116
L125B0710

L125B1416

L125B0320

GE020912

L125B1016

L125B1216

4 5outside3

124.8

15
.2

10
0

90
.3

42

32 32

L125B0220

GE020912

L125B1216

L125B0320

L125B0820

L125B0116

1

2

outside

1

2

3 54



Series L125B Sliding Door
Cửa đi lùa  hệ L125B

029

187

187.1

10
0

90
.3

42
17

.7

22
22

GE027112

GE020712

L125B0820

L125B1216

L125B0320

L125B0116

L125B0220

L125B0116
L125B0416

L125B0520

GE020812

18
7.

1

89.3

101.6

18
7.

1

34 3489.3

101.6
L125B0710

L125B0416

L125B0616L125B0116 GE020712 L125B0320

L125B1416

4 5 6

outside

1

2

3

outside 7

1

2

3

4 6 75



Series L125B Sliding Door
Cửa đi lùa hệ L125B

030

187

22
22

187.1

10
0

90
.3

42
17

.7

18
7.

1

89.3

89.3 101.6

18
7.

1

34 34

32 32 32

L125B0116

L125B0116

L125B0416

GE020812

L125B1216

L125B0320

L125B0820

GE027112

L125B0220

GE020812

L125B0520

GE020912

L125B0710

L125B0616L125B0116

L125B0416

L125B0320GE027112

L125B1416

L125B1516

outside

outside

4 5 6

1

2

3

1

2

3

4 65



Series L125B Sliding Door
Cửa đi lùa nâng  hệ L125B

031

L125B1820

L125B0220

2.101

L125B0616

L125B0920

1.532

1.6 2.0 2.0

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

L125B1516

L125B0320

1.913

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L125B0520

1.0670.841

1.6 2.0 1.6

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.616

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L125B0820

0.6670.436

1.0 2.0

2.5

2.0

1.6

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.477

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L125B1125

0.4601.042

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.240

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L125B1720

0.674

L125B1620

0.482

2.0 2.0 2.0

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

1.525

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L125B1216

L125B0116

L125B0416

L125B0710

L125B1016

L125B1416

0.665

L125B1322

0.588

2.2

1.6

1.6 1.6

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

1.091

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

124.8

17
.7

1.
6

62.9

17
.7

1.
6

16.3

62
.4

1

48

52
.5

1.6

33

48

2.
2

18.6

2

58
.6

2

2

124.8

34
69.96

27
.22

45.2

28
.1 2

22

27

2.
5

1.6

54.15

58
.3

69
.2

3

2

18.6

100

48

2

62
.1

16.3

1.6

2

48

21

1.6

12
.8

26

1.668
.6

54.15

121.33

25 2



Series L125B Sliding Door
Cửa đi lùa nâng  hệ L125B

032

L125B2016

1.071

GE020912

0.455

1.6 1.6 1.2

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

GE027112

0.339

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

GE020812

0.2910.304

1.2 1.2 1.2

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.271

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

GE021112

0.2220.251

1.2 1.2

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L125B1916

GE020712

GE021012

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

10 1.
6

124.79

1.
6

18
.6

1

65.68 38

22

26
.7

2 1.
2

22
26

.7
2

31

1.
2

27

26
.7

2
22

1.
2 21

26
.7

2
22

1.
2

15

22
26

.7
2

1.
2

26
.7

2

9

1.2



Series L125B Sliding Door
Cửa đi lùa nâng  hệ L125B

033

Code name Diagram MaterialName Note

L92AG01

L125BG01

KE125BCN

KE125BCG

KE125BKB

BIT04

BIT05

Aluminium

Aluminium

Aluminium

EPDM+FOAM

EPDM+FOAM

TPE

TPE

14 x 15.6

14 x 43.4

25 x 8.5

130m/Cuộn

280m/Cuộn

6m/c

6m/c

Auxiliary supplies L125B

Ke khung bao 

Ke giữa cánh

Ke bên cánh

Gioăng chống đập

Gioăng ốp móc

Rinox02 Inox 304 6m/cRay inox L125

KTC 14.5 Inox 304 180c/KgKe tăng cứng

Bịt nhựa khung

Bịt nhựa ốp móc

Phớt 7x5 Phớt 250m/CuộnPhớt lông khung, móc

Phớt 5x6 Phớt 250m/CuộnPhớt lông cánh

P55DG02 EPDM 140m/CuộnGioăng kính trong

P55DG03 EPDM 200m/CuộnGioăng kính ngoài

P65DG03 EPDM 150m/CuộnGioăng bịt rãnh C

7

5

5

6



Series L125C Sliding Door
Cửa đi & cửa sổ lùa hệ L125C

034

60

12
5

35 60

12
5

125

5

60

125

L125C0520

L125C0916

L125C0320

L125C1112

L125C0520

L125B1620

L125C0116

L125C0116

outside

outside

1

2

3 4 5

1

2

3 54



Series L125C Sliding Door
Cửa đi & cửa sổ lùa hệ L125C

035

9.3

125

17
.7

22

17
.7

124.8

60
.1

22
45

60

12
5

25

62
.7

22

GE027112

L125C0916

L125C0116

L125B0116

GE020812

L125B0116

L125C1012

L125C0620

L125B1820

L125C0716

L125C0320

L125C1112
L125C0520

L125C0520

L125C0116
L125C1012

outside

1

2

3

4 5 6

outside

1

2

3

4 5 6



Series L125C Sliding Door
Cửa đi & cửa sổ lùa hệ L125C

036

8.5
9.3

8.5
9.3

60

18
7.

5 8.5
9.3

60

18
7.

5

25

37

187.5

60
35

187.3
L125C0116

L125C0520

L125C0320

L125C0916

L125C0620
L125C1012

L125C0216

L125C0420

L125C0216

L125C0116

L125C1112

L125B1820

L125B1620

L125C0520

outside

outside

1

2

3 4 5

1

2

3 4



Series L125C Sliding Door
Cửa đi & cửa sổ lùa hệ L125C

037

8.5
9.3

60

18
7.

5

35

35

60

18
7.

5

8.5
9.3

37

187.5

60
35

187.1

42
17

.7

22
22

GE027112

L125B0116 L125B0416

GE020812

L125C0116

L125C0216
L125C0520

L125C1012
L125C0620

L125C0916

L125C0320

L125C0420

L125C1112

L125C0116

L125B1620

L125C0520

L125C0216L125C0216

L125C1012

outside

outside

4 5 6 7

1

2

3

1

2

3

4 5 6 7



Series L125C Sliding Door
Cửa đi & cửa sổ lùa hệ L125C

038

35

35

60

18
7.

5

8.5
9.3

35

35

60

187.5

8.59.
3

37

187.5

60
35

L125C0320

L125C0916 L125C0420

L125C0620
L125C1012

L125C0520

L125C0116

L125C0216

L125C1112

L125C0116

L125C0216

L125B1820

L125B1620

L125C0520L125C1012

L125C0816

outside

outside

1

2

3 4

5

6

1

2

43 5 6



Series L125C Sliding Door
Cửa đi & cửa sổ lùa hệ L125C

039

0.841

1.6L125B0416

62.9

17
.7

1.
6

L125C0216

1.235

L125C0620

L125C0916

1.6 2.0

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

L125C0320

1.759

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L125C0520

1.033

2.0 2.0

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

1.273

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L125C0816

0.9320.460

1.6 1.6

1.2

1.6

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.197

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L125C1112

0.2210.185

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L125C0716

L125C1012 1.2

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

2.113

1.6L125C0116

0.966

2.0L125C0420

L125B1720

0.674

2.0

69
.2

3

2

18.6 1.532

1.6L125B0116

124.8

17
.7

1.
6L125B1820 2.0

1.525

121.33

25 2

L125B1620

0.482

2.0

18.6

2

58
.6

2

125

60 1.
6

70.07

21
.52

54
.8

28

1.6

21.08

16
.21.
2

68.89

601.
6

48

33

2

58.67

48
.0

4 1.
6

57.13

8.
3

1.
2

123.25

22

2

48

45

2
33

.4
9

7.32

1.6



Series L125C Sliding Door
Cửa đi & cửa sổ lùa hệ L125C

040

Code name Diagram MaterialName Note

L92AG01

L125CG01

KE125CC

KE125CKB-N

KE125CKB-T Aluminium

Aluminium

Aluminium

EPDM+FOAM

EPDM+FOAM

14 x 38.5

14 x 20.4

14 x 21.2

100m/Cuộn

280m/Cuộn

Auxiliary supplies L125C

Ke to vĩnh cửu khung bao 

Ke nhỏ vĩnh cửu khung bao 

Ke vĩnh cửu cánh

Gioăng chống đập

Gioăng ốp móc

P55DG02 EPDM 140m/CuộnGioăng kính trong

P55DG03 EPDM 200m/CuộnGioăng kính ngoài

P65DG03 EPDM 150m/CuộnGioăng bịt rãnh C

BIT04

BIT06

TPE

TPE 6m/c

6m/c

Rinox02 Inox 304 6m/cRay inox L125

KTC 14.5 Inox 304 180c/KgKe tăng cứng

Bịt nhựa khung

Bịt nhựa khung, cánh

Phớt 5x6 Phớt 250m/CuộnPhớt lông cánh
5

6



Series L100F two-rail Sliding Door
Cửa đi lùa 2 ray hệ L100F

041

3.
4

14

14

10
8

54
.5

86.3

54
.5

8536.7

108

36
.7

15
36

.7
15

85
85

36
.7

100

100

15 36.71536.7

L100F0912

L100F0513

L100F1109

L100F1109

L100F1214

L100F1012

L100F1510

L100F0416

L100F0116

L100F0116

L100F0416

L100F1510

L100F1214

L100F0813

L100F2316

L100F1109

L100F2316

L100F1109

L100F0316

L100F0912L100F2316L100F1109

L100F0116

1

2

3

54

6 7 8

outside

outside

outside

1

2

3

4 5

6 7 8



Series L100F two-rail Sliding Door
Cửa đi lùa 2 ray hệ L100F

042

1

2

3

6
5

5

4

outside

outside

L100F0416

L100F0912

L100F0116

L100F1109

L100F1109

L100F1410

L100F2316

L100F1109

L100F1012

L100F0216

L100F0316

L100F2720

L100F2620

L100F0813

L100F2316L100F1109

L100F0116

100

36
.7

15
36

.7
15

85
85

10
0

36.7 85

35

1

2

3

1 1

4 5 6



Series L100F single rail Sliding Door
Cửa đi lùa 1 ray hệ L100F

043

65 7

42

31

outside

outsideoutside

17
.4

100 100

36
.7

36
.7

17
.4

85
85

85
85

17
.4

100

10
0

36.7

8536.7 86.3

73.5 12.8

54
.5

54
.5

36.7

36.7

10
0

17.4

17
.4

10
.2

100

10
.2

L100F0116

L100F0416

L100F1109

L100F1314

L09A14410

L100F0616

L100F0513

L100F0813

L100F0912

L100F1012

L100F0813

L100F0416

L100F1109

L100F0116 L100F0416

L100F0216

L09A14410

L100F1314

1

2

3

4

5 6 7



Series L100F three-rail Sliding Door
Cửa đi lùa 3 ray hệ L100F

044

65

4

2

3

1

outside

outside

36
.7

85
85

10
.2

158
62

62

2

35

35

L100F0416

L100F0813

L100F1214

L100F1012

L100F1616

L100F1716

L100F0912

L100F2620

L100F1214
L100F1109

L100F1616

1

2

43 5 6



Series L100F three-rail Sliding Door
Cửa đi lùa 3 ray hệ L100F

045
4 5 6

2

3

1

outside

outside

L100F0416

L100F1510

L100F0813

L100F1214

L100F1012

L100F1616

L100F1109

L100F1816

L100F1916

L100F2209

L100F2113

L100F0513

L100F1109

L100F1916

L100F0416

L100F0513

L100F1109

L100F2316

L100F1616

L100F0912
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15
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85
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36
.7
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8

36.7 85 86.3
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67 15
8
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74.112.2
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1

2

3
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Series L100F two-rail Sliding Door
Cửa đi lùa 2 ray quay góc hệ L100F

046

outside

outside6 7 8

54

36.7 15 36.715

10
0

10
0

L100F0116
L100F1410

L100F0912

L100F0116
L100F1109

L100F0513

L100F2416L100F0416
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2

3

1
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.7
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.7
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L100F0416

L100F1012
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L100F1410
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L100F0316

1

2

3

4 5

6 7 8



Series L100F  Sliding Door
Cửa đi cửa sổ mở lùa hệ L100F

047

L100F0216

0.823

L100F0616

L100F0912

1.701

1.6 1.6 1.6

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

L100F1510

L100F0316

1.803

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L100F0513

0.5251.661

1.6 1.3 1.6

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

1.368

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L100F0813

0.2250.268

1.2 1.3

0.9

1.2

1.4

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.186

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L100F1109

0.0740.135

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.267

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L09A14410

0.131

L09A14310

0.163

1.0 1.0

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L100F1214

L100F0116

L100F0416

L100F0712

L100F1012

L100F1410

0.197

L100F1314

0.290

1.4

1.2

1.0 1.0

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.216

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

100
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1.
6
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1.
6
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.4 1.
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623.8
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Series L100F  Sliding Door
Cửa đi cửa sổ mở lùa hệ L100F

048

2.402

L100F2016

L100F2113

1.6 1.6

Thickness

Use

Thickness

Use

L100F1916

1.697

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

1.183

1.6 1.6

Thickness

Use

Thickness

Use

1.381

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

2.470

1.6

1.6

1.3

1.6

Thickness

Use

Thickness

Use

0.857

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L100F2316

0.3800.113

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.833

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L100F2416

L100F1616

L100F1716

L100F1816

L100F2209

L100F2720

1.087

L100F2620

2.030

2.0

0.9

2.0

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

67

48
.3

5

1.
3

85

421.6
15+0.3
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1.6
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1.
6
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.7

1.
6

23.8
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-0 23.8
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.7

1.
6
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.9

13.75
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13.5
49.2
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1.
6

22.1
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.1

1.6

41.9

35

116.8

2

35

54.8

2



Series L100F  Sliding Door
Cửa đi cửa sổ mở lùa hệ L100F

049

Code name Diagram MaterialName Note

L100FG01

KE100FKC

KE100FKK Aluminium

Aluminium

EPDM+FOAM

14 x 23.2

14 x 38

200m/Cuộn

Auxiliary supplies L100F

Ke vĩnh cửu khung bao 

Ke vĩnh cửu cánh

Gioăng chống đập

P55DG02 EPDM 140m/CuộnGioăng kính trong

P55DG03 EPDM 200m/CuộnGioăng kính ngoài

Phớt 7x5 Phớt 250m/CuộnPhớt lông khung, cánh

KTC 14.5 Inox 304 180c/KgKe tăng cứng

Rinox01 Inox 304 6m/cRay inox L100F, L92, L55

Phớt 5x6 Phớt 250m/CuộnPhớt lông chân cánh
5

6

BIT04 TPE 6m/cBịt nhựa ốp móc+khung

7

5



Series L92A  Sliding Window and Door
Cửa sổ cửa đi lùa  hệ L92A

050
6 7 8

54

2

3

1

outside

outside

L100F1410

L92A0314

L92A0114

L100F0813

L92A0214

L100F1012

L92A0413

L100F0912

L92A0214

L92A0114

1

2

3

4 5

6 7 8



Series L92A  Sliding Window and Door
Cửa sổ cửa đi lùa  hệ L92A

051
6 7 8

54

2

3

1

outside

outside

L100F1410

L92A0314

L92A0114

L100F0813

L92A0214

L100F1012

L92A0413

L100F0912

L92A0214

L92A0614

1

2

3

4 5

6 7 8



Series L92A  Sliding Window and Door
Cửa sổ cửa đi lùa  hệ L92A

052

6 7 8 9 10outside

72 73.5 7225 15 2515 251525 1544

54 outside

25 15 2515 251525 15

L92A0214

L92A0413

L92A0314
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L100F1410

L100F0912

L100F1109

2

3

1
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L92A0214

L92A0214

L92A0614

1

2

3

4 5
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Series L92A  Sliding Window and Door
Cửa đi cửa sổ mở lùa hệ L92A

053

L92A0214

1.322

L92A0614

L100F0912

1.297

1.4 1.4 1.4

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

L92A0314

1.033

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L92A0512

0.4080.407

1.3 1.2 1.4

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.688

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L100F0813

0.2250.268

1.2 1.3

0.9

1.2

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.186

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L100F1109

0.0740.135

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L92A0114

L92A0413

L100F0712

L100F1012

L100F1314

0.290

1.4

1.2

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

30.3

18
.3

1 1.2

17

10
.9

1.
2
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.4 1.
4

L09A14310
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1.0
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.7 1.2
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0.
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L100F1410

0.197

1.0

25.25
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L09A14410

0.131
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1
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Series L92A  Sliding Window and Door
Cửa đi cửa sổ mở lùa hệ L92A

054

Code name Diagram MaterialName Note

L92AG01

KE100FKC

KE92AKK Aluminium

Aluminium

EPDM+FOAM

14 x 41

14 x 30.6

230m/Cuộn

Auxiliary supplies L92A

Ke vĩnh cửu khung bao 

Ke vĩnh cửu cánh

Gioăng chống đập

P55DG02 EPDM 140m/CuộnGioăng kính trong

P55DG03 EPDM 200m/CuộnGioăng kính ngoài

KE92AKV Aluminium 14 x 28.6Ke vĩnh cửu khung vách

Phớt 7x5 Phớt 250m/CuộnPhớt lông khung, cánh

KTC 11 Inox 304 400c/KgKe tăng cứng

Rinox01 Inox 304 6m/cRay inox L100F, L92, L55

Phớt 5x6 Phớt 250m/CuộnPhớt lông chân cánh
5

6

BIT04 TPE 6m/cBịt nhựa ốp móc+khung

7

5



Series L55 Sliding Window
Cửa  sổ lùa hệ L55

055

6 7 854

2

3

1

outside

outside

70
70

55

55

45.7 71.3 70 70 71.3 45.7

55
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.2
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54.8
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.8
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L550112 L550412

L550212
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L100F1109 L100F0712L550112

P55D0614

P55D2810

P55D0520

1

2

3

654

1

7 8
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Series L55 Sliding Window
Cửa sổ mở lùa hệ L55

056

71.3

93

45.7

93

70 70 71.3 45.7

93

70
70

93

10
9.

4

10
9.

4

L100F1109L550112
L550312

L100F0712

L550112 L550412

L550712

L100F1012

L550612

L100F2209

L550812

L550212

L550912

5 6 7

2
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43 outside

outside

1

2
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Series L55 Sliding Window
Cửa sổ mở lùa hệ L55

057

L550212

0.790

L550612

0.922

1.2 1.2 1.2

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

L550312

0.340

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

0.209

1.2

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L100F2209

0.113

0.9

1.2

1.2

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness

Use

0.606

Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m Code name Diagram Kg/m

L550812

0.5060.783

Thickness

Use

Thickness

Use

Thickness
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Series L100 two-rail Sliding Door
Cửa đi lùa 2 ray hệ L100
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Series L100 three-rail Sliding Door
Cửa đi lùa 3 ray hệ L100
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Series L100 two-rail Sliding Door
Cửa đi lùa 2 ray hệ L100
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Series L100 two-rail Sliding Door
Cửa đi lùa 2 ray hệ L100
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Series MP75A Folding Door
Cửa xếp trượt cánh lẻ hệ MP75A
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Series MP75A Folding Door
Cửa xếp trượt cánh hệ MP75A
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Series MP75A Folding Door
Cửa xếp trượt quay góc hệ MP75A

064

3075
.7

15

35

76

61

57
57

57
32

.1
57

57

5735 57 67.957 57 57 57

3918 39 18

MP75A0615

MP75A0120

MP75A0712

MP75A0520

MP75A0120 MP75A0520 MP75A0520

MP75A0918

MP75A0712 MP75A0712

3 4

5

15

68
.5

17
.6

75.7

35

61

68
.5

18
18

MP75A1415

MP75A1218

MP75A1315

MP75A0120

MP75A1615

MP75A0520

MP75A0712

MP75A0520
2

1

outside

outside

outside

1

2

43 5



Series MP75A Folding Door
Cửa đi xếp trượt hệ MP75A
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Series MP75A Folding Door
Cửa đi xếp trượt hệ MP75A

066

Code name Diagram MaterialName Note

P55DG01

KE75AKK

KE75AKK Aluminium

Aluminium

EPDM+FOAM

20 x 22.6

20 x 22.6

380m/Cuộn

Auxiliary supplies MP75A

Ke khung bao, vách 

Ke cánh

Gioăng khung bao

MP75AG02 EPDM 150m/CuộnGioăng cánh ngang

MP75AG03 EPDM 46m/CuộnGioăng cánh đứng

P55DG02 EPDM 140m/CuộnGioăng kính trong

P55DG03 EPDM 200m/CuộnGioăng kính ngoài

KTC 16 Inox 304 120c/KgKe tăng cứng khung bao

Rinox03 Inox 304 6m/cRay inox XT75



Series MP60D Hydraulic door
Cửa thuỷ lực hệ MP60D
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Series MP60D Hydraulic door
Cửa thuỷ lực hệ MP60D
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Series MP60D Hydraulic door
Cửa đi thủy lực hệ MP60D
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Series QM46 Curtain Wall
Mặt dựng hệ QM46
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Series QM46 Curtain Wall   
Mặt dựng hệ QM46
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Series QM46 Curtain Wall   
Mặt dựng hệ QM46
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Series QM47 Curtain Wall   
Mặt dựng hệ QM47
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Series QM47 Curtain Wall   
Mặt dựng hệ QM47
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Series QM47 Curtain Wall   
Mặt dựng hệ QM47
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Series QM01 Visible-frame Curtain Wall
Mặt dựng lộ đố hệ QM01
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Series QM01 Visible-frame Curtain Wall
Mặt dựng lộ đố hệ QM01
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Aluminium Alloy Profiles For Series QM01 Visible-frame Curtain Wall
Mặt dựng lộ đố hệ QM01
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Series QM01 Visible-frame Curtain Wall
Mặt dựng giấu đố hệ QY01
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Series QY01 Invisible Frame Curtain Wall
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